
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:      /GPMT-UBND                          Bình Định, ngày       tháng      năm 2024 
 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền thực hiện một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường; 

Xét nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Trang trại 

chăn nuôi heo, gà thịt thương phẩm đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản 

số 0204/CV-BTMT ngày 02/4/2024 của Hộ chăn nuôi Bùi ThịMinh Vân; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 393/TTr-

STNMT ngày 03/4/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Cấp phép cho Hộ chăn nuôi Bùi Thị Minh V n  s u       i    Ch  

c  s     ịa chỉ tại Khu chăn nuôi tập trun  Nh n T n  xã Nh n T n  thị xã An 

Nh n  tỉnh Bình Định  ược thực hiện các hoạt  ộng bảo vệ môi trường c a Trang 

trại chăn nuôi heo     thịt thư n  phẩm  s u       i    C  s   tại Khu chăn nuôi 

tập trun  Nh n T n  xã Nh n T n  thị xã An Nh n  tỉnh Bình Định với các nội 

dun  như s u: 

1. Thông tin chung:  

     T n c  s : Tr n  trại chăn nuôi heo     thịt thư n  phẩm. 

  2  Đị   iểm hoạt  ộn : Khu chăn nuôi tập trun  Nh n T n  xã Nh n 

T n  thị xã An Nh n  tỉnh Bình Định. 
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1. 3  Loại hình sản xuất  kinh do nh  dịch vụ: Chăn nuôi heo    .  

1.4  Phạm vi  qu  mô  côn  suất c   c  s : 

- Phạm vi: Diện tích 56 704 m
2
  tại Khu chăn nuôi tập trun  Nh n T n  xã 

Nh n T n  thị xã An Nh n  tỉnh Bình Định. 

- Qu  mô  côn  suất: 

  Qu  mô:  eo thịt: 2 200 con      2     năm ;    thịt:   500 con      4 

    năm   

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường 

kèm theo 

2    Được phép xả nước thải r  môi trườn  v  thực hiện   u cầu về bảo vệ 

môi trườn  qu   ịnh tại Phụ  ục I b n h nh kèm theo  iấ  phép n    

2.2. Đảm bảo  iá trị  iới hạn  ối với tiến  ồn   ộ run  v  các   u cầu bảo 

vệ môi trườn  qu   ịnh tại Phụ  ục II kèm theo  iấ  phép n  . 

2.3. Y u cầu về quản  ý chất thải qu   ịnh tại Phụ  ục III kèm theo  iấ  phép 

này. 

2.4. Y u cầu khác về bảo vệ môi trườn  qu   ịnh tại Phụ  ục IV kèm theo 

 iấ  phép n  . 

Điều 2. Qu ền  n hĩ  vụ v  trách nhiệm c    ộ chăn nuôi Bùi Thị Minh 

Vân  ược cấp  iấ  phép môi trườn  

1. Có qu ền  n hĩ  vụ theo qu   ịnh tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trườn   

2. Hộ chăn nuôi Bùi Thị Minh Vân có trách nhiệm: 

2    Vận h nh thườn  xu  n   ún  qu  trình các côn  trình xử  ý chất thải 

bảo  ảm chất thải s u xử  ý  ạt qu  chuẩn kỹ thuật môi trườn ; quản  ý chất thải 

theo qu   ịnh c   pháp  uật  Chịu trách nhiệm trước pháp  uật khi chất ô nhiễm 

khôn   ạt   u cầu cho phép tại  iấ  phép n   v  phải dừn  n    việc xả nước 

thải  ể thực hiện các biện pháp khắc phục theo qu   ịnh c   pháp  uật  

2 2  Thực hiện  ún    ầ     các   u cầu về bảo vệ môi trườn  tron   iấ  

phép môi trườn  n   v  các qu   ịnh c   pháp  uật về bảo vệ môi trườn   

2    Báo cáo kịp thời về c  qu n cấp  iấ  phép môi trườn   c  qu n ch c 

năn     ị  phư n  nếu xả  r  các sự cố  ối với các côn  trình xử  ý chất thải  sự 

cố khác dẫn  ến ô nhiễm môi trườn   

2 4  Tron  quá trình thực hiện nếu có th    ổi khác với các nội dun  qu  

 ịnh tại  iấ  phép n    phải kịp thời báo cáo  ến c  qu n cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn c    iấ  phép:  0 năm  từ n       thán  04 năm 2024 

 ến n         thán  04 năm 20 4). 
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Điều 4. Giao S  T i n u  n v  Môi trườn  tổ ch c kiểm tr  việc thực hiện 

nội dun  cấp phép    u cầu bảo vệ môi trườn   ối với dự án  ược cấp phép theo 

qu   ịnh c   pháp  uật    

 

Nơi nhận:     

- Bộ T i n u  n v  Môi trườn    ể b c ;  

- CT  các PCT UBND tỉnh;  

- S  T i n u  n v  Môi trườn ; 

- Ch  dự án; 

- UBND thị xã An Nh n; 

- UBND xã Nh n Tân; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT  K 0  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
 



Phụ lục I 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

 VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  

CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND 

 ngày       tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI. 

1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- N uồn số 0 : Nước thải phát sinh từ hoạt  ộn  chăn nuôi heo  

- N uồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt  ộn  chăn nuôi     

- N uồn số 0 : Nước thải sinh hoạt  

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận 

nước thải, vị trí xả nước thải 

2    N uồn tiếp nhận nước thải: K nh chính  ồ Núi Một n m   phí  

Đôn  tr n  trại  tại xã Nh n T n  thị xã An Nh n  tỉnh Bình Định  

2 2  Vị trí xả nước thải 

- K nh chính  ồ Núi Một  phí  Đôn  tr n  trại   

- T    ộ xả nước thải X = 1.529.182; Y = 581.912  hệ t    ộ VN2000  

múi chiếu  
o
). 

2.3. Lưu  ượn  xả nước thải tối   : 70 m
3
 n      m  

2      Phư n  th c xả nước thải: tự chả  theo  ườn  ốn  nhự  PVC D60 

r  k nh chính  ồ Núi Một  

2   2  Chế  ộ xả nước thải:  i n tục  

2      Chất  ượn  nước thải trước khi xả v o n uồn nước tiếp nhận phải 

bảo  ảm  áp  n    u cầu về bảo vệ môi trườn  v  Qu  chuẩn kỹ thuật môi 

trườn   ối với nước thải theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT-Qu  chuẩn kỹ thuật 

quốc  i  về nước thải chăn nuôi  cụ thể như s u: 

TT Thông số  Đơn vị 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT  

(Cột B,  Kq = 0,9, Kf = 1,2) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 pH -  5,5-9 

Không 

2 BOD5 mg/l 108 

3 COD mg/l 324 

4 TSS mg/l 162 

5 Tổn  Nit   theo N  mg/l 162 

6 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU/100ml  
5.000 
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B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ 

LÝ NƯỚC THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

     Mạn   ưới thu  om nước thải:  ệ thốn  thu  om nước thải ri n  biệt 

với hệ thốn  thu  om nước mư   b o  ồm: 

 ệ thốn  thu  om nước thải chăn nuôi: 

- Nước thải chăn nuôi heo: phát sinh từ các dã  chuồn  nuôi  ược thu 

 om theo các mư n  b  tôn  kích thước 0 5x0 4m có nắp  ậ   s u  ó dẫn qu  

tu ến ốn  nhự  PVC D220 về bể thu  om ph n  s u  ó  ư  về hầm bio  s  dẫn 

về hồ  ắn  v   ược b m về hệ thốn  xử  ý nước thải  

- Nước thải chăn nuôi   : phát sinh từ hoạt  ộn  vệ sinh chuồn  trại  

mán  ăn  má  móc từ các dã  chuồn  nuôi s u m i  ợt xuất     ược thu  om 

theo các mư n  b  tôn  kích thước 0  x0  m có nắp  ậ   s u  ó dẫn theo tu ến 

ốn  nhự  ốn  nhự  PVC D220 về hố    thu  om  s u  ó  ược b m về hồ  ắn  

theo  ườn  ốn  nhự  PVC D34 v   ư  về hệ thốn  xử  ý nước thải.  

- Nước thải sinh hoạt: Được xử  ý qu  bể tự hoại   n ăn  s u  ó dẫn về hố 

thu  om ph n theo  ườn  ốn  PVC D 4 v   ư  về hệ thốn  xử  ý nước thải  

  2  Côn  trình  thiết bị xử  ý nước thải: 

- S   ồ côn  n hệ xử  ý  ược tóm tắt như s u: 
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K nh chính  ồ Núi Một 

(Đạt QCVN 62-

MT:20 6 BTNMT  cột B   

Kq = 0,9; Kf = 1,2) 

Bể thu  om ph n 

 ầm Bio  s 

 ồ  ắng  

Bể  iều hò  

Bể sinh h c 

thiếu khí 

Bể sinh h c 

hiếu khí 

Bể  ắn    

Bể keo tụ - tạo bôn  

Bể  ắn  2 

Bể khử trùn  

Nước thải từ các dã  

chuồn  nuôi heo 

Nước thải từ các 

dã  chuồn  nuôi 

gà 

 ố     ấu nối 

 ố    thu  om 

Nước thải sinh 

hoạt 
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- Thôn  số thiết kế hệ thốn  xử  ý nước thải 

TT Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 
Vật liệu 

Kích thước 

(DxRxC)m 

Thể 

tích 
(m

3
) 

1 
Bể thu  om 

phân 
Bể 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
4,0 x 3,0 x 3,0 36,0  

2 Bể Bio  s Bể 1 
Lót bạt 

chốn  thấm 
30 x 45 x 5,5 7.425,0 

3  ồ  ắn   ồ 1 
Lót bạt 

chốn  thấm 
25 x 10 x 4 1.000,0 

4 
Bể  iều 

hòa 
Bể 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
7,8 x 2,5 x 3,5 68,3 

5 
Bể sinh h c 

thiếu khí 
Bể 2 

BTCT, 

chốn  thấm 
3,8 x 3,3 x 3,5 43,9 

6 
Bể sinh h c 

hiếu khí 
Bể 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
7,8 x 3,5 x 3,5 95,6  

7 Bể  ắn    Bể 1 
BTCT, 

chốn  thấm 
4,3 x 4,3 x 3,5 64,7  

9 
Bể keo tụ 

tạo bôn  
Bể 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
1,4 x 1,0 x 3,3 4,62  

10 Bể  ắn  2 Bể 1 
BTCT, 

chốn  thấm 
3,3 x 3,1 x 3,5 35,8 

11 
Bể khử 

trùng 
Bể 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
1,7 x 1,0 x 3,5 6,0  

12 
S n ph i 

bùn 
Sân 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
4,5 x 3,0 x 1,5 20,3  

13  ồ sự cố  ồ 1 
Lót bạt 

chốn  thấm 
20 x 25 x 5 2.500,0 

14 
 ố     ấ  

mẫu 
Bể 1 X    ạch 1,2 x 0,8 x 0,5 0,48  

15 
Nh   ặt 

thiết bị 
Nhà 1 

BTCT, 

chốn  thấm 
5,8 x 4,2  

- Qu  trình vận h nh: hệ thốn  xử  ý  ược thiết kế vận h nh tự  ộn    i n 

tục   ảm bảo hiệu quả xử  ý theo qu   ịnh  

- Côn  suất thiết kế:  ệ thốn  xử  ý nước thải có côn  suất 70m
3
/ngày 

  m  với diện tích x   dựn  khoản  2 298 m
2
. 

-  ó  chất  vật  iệu sử dụn : PAC  Po  mer  N O   Ch orine  mật rỉ 

 ườn   

     Thiết bị thu hồi v   ốt khí bio  s 

- Khí bio  s  ược thu hồi về thôn  qu  quạt hút    t m  s u  ó  ư  s n  

bộ tách ẩm dẫn về bồn   c khí  s u  ó  ược tận dụn    m khí  ốt  nhiệt từ quá 
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trình  ốt  ược tận dụn   ể  un sôi nước cấp cho vệ sinh heo  hoặc  un nấu v  

phục vụ một số hoạt  ộn  khác c   tr n  trại. 

- Thôn  số thiết kế hệ thốn  xử  ý khí bio  s 

STT Thiết bị-Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số lượng 

1 Quạt hút ly tâm: công suất 3,7kw Việt Nam Cái 1 

2 Bộ tách ẩm, vật liệu: nhựa uPVC Việt Nam Cái 1 

3 

Bồn l c khí: Đường kính x Cao = 

0,5mx1,6m, dày 2mm, vật liệu inox 

SS304 

Bao gồm vật liệu l c than hoạt tính 

bên trong. 

Việt Nam Cái 1 

4 T   iện  iều khiển quạt hút Việt Nam Cái 1 

5 
Hệ thốn   ường ống, phụ kiện dẫn 

khí Biogas: uPVC/STK 
Việt Nam Cái 1 

  4  Biện pháp  côn  trình  thiết bị phòn  n ừ    n  phó sự cố 

- Thườn  xu  n kiểm tr  v   iám sát hệ thốn  xử  ý nước thải c   Tr n  

trại. 

- Thực hiện chế  ộ bảo dưỡn   ún   ịnh kỳ  ối với các hạn  mục c   các 

hệ thốn  xử  ý  ể  ảm bảo các côn  trình xử  ý  uôn hoạt  ộn  hiệu quả  

- Lập sổ nhật ký vận h nh v  thườn  xu  n theo d i vận h nh hệ thốn  xử 

 ý nước thải   ảm bảo chất  ượn  nước thải  ạt qu  chuẩn trước khi xả thải r  

n o i môi trườn   

- Tập huấn cho côn  nh n vận h nh hệ thốn  xử  ý nước thải   ảm bảo 

hiểu r  qu  trình c   hệ thốn   ể phát hiện v   n  phó kịp thời các sự cố có thể 

xả  r   

- Đối với sự cố tại hệ thốn  xử  ý nước thải: sử dụn  b m nước thải dự 

phòn  khi bị chá  b m; tạm dừn  xả thải  Nước thải  ược b m qu   ồ sự cố có 

thể tích  ưu ch   2.500 m
3
  có  ót bạt  DPE chốn  thấm   ược bố trí tại khu vực 

phí  Bắc c   tr n  trại tron  thời  i n khắc phục sự cố  Đồn  thời  báo cáo S  

T i n u  n v  Môi trườn   UBND thị xã An Nh n  UBND xã Nh n T n  ể 

phối hợp quản  ý v  h  trợ khi xả  r  sự cố  

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2    Thời  i n vận h nh thử n hiệm: tron  vòn  06 thán  kể từ n    bắt 

 ầu vận h nh thử n hiệm  

2 2  Côn  trình  thiết bị xả nước thải phải vận h nh thử n hiệm:  ệ thốn  

xử  ý nước thải côn  suất thiết kế 70 m
3
 n      m   
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2 2    Vị trí  ấ  mẫu: Nước s u xử  ý tại hố     ấ  mẫu s u bể khử trùn  

c   hệ thốn  xử  ý nước thải côn  suất thiết kế 70 m
3
 n      m 

2 2 2  Chất ô nhiễm chính v   iá trị  iới hạn cho phép c   chất ô nhiễm: 

theo  iá trị  iới hạn cho phép qu   ịnh tại Mục 2     Phần A c   Phụ  ục n y.  

2    Tần suất  ấ  mẫu: Thực hiện qu n trắc tron  quá trình vận h nh thử 

n hiệm hệ thốn  xử  ý nước thải theo qu   ịnh tại khoản 5 Điều 2  Thôn  tư số 

02/2022/TT-BTNMT c   Bộ T i n u  n v  Môi trườn  qu   ịnh chi tiết thi 

h nh một số  iều c   Luật Bảo vệ môi trườn   

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

     Thu  om  xử  ý nước thải phát sinh từ hoạt  ộn  c   c  s  bảo  ảm 

 áp  n  qu   ịnh về  iá trị  iới hạn cho phép c   chất ô nhiễm tại Phần A Phụ 

 ục n   trước khi xả thải r  n o i môi trườn   

3.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trườn   ối với n uồn nước côn  trình th   

 ợi:  

- Xử  ý to n bộ nước thải phát sinh từ hoạt  ộn  c   tr n  trại   ảm bảo 

nước thải  ạt  iới hạn cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Qu  chuẩn 

kỹ thuật quốc  i  về nước thải chăn nuôi  Cột B  hệ số Kq = 0,9; Kf =   2  trước 

khi thải vào k nh chính  ồ Núi Một  

- Thườn  xu  n kiểm tr  hệ thốn  thoát nước v  xử  ý nước thải   ảm bảo 

hệ thốn   uôn tron  tình trạn  hoạt  ộn  tối ưu; bố trí nh n vi n thườn  xu  n 

theo d i  vận h nh hệ thốn  xử  ý nước thải  theo  ún  qu  trình thiết kế  

- Thườn  xu  n kiểm tr  chất  ượn  nước thải  ầu v o v   ầu r  c   hệ 

thốn    ảm bảo hệ thốn  xử  ý nước thải hoạt  ộn  thườn  xu  n   i n tục có 

hiệu quả  

- Lắp  ồn  hồ  o  ưu  ượn  nước thải  ầu r  c   hệ thốn  trước khi xả 

thải v o k nh chính  ồ Núi Một  

- Tron  thời  i n k nh chính  ồ Núi Một n ừn  cấp nước tưới  từ n    

 5 09  ến n     5  2 h n  năm  phối hợp với Côn  t  TN   Kh i thác côn  

trình th    ợi Bình Định xác  ịnh  ưu  ượn  nước xả thải v o k nh phù hợp với 

 ưu  ượn  nước tron  k nh chính Núi Một  ể tránh     ô nhiễm cho k nh  

- Báo cáo v  xử  ý kịp thời khi có sự cố ảnh hư n  xấu  ến chất  ượn  

n uồn nước tiếp nhận v  môi trườn  do việc xả nước thải     r   

     Các   u cầu bảo vệ môi trườn  khác:  

- Tăn  cườn  phun dun  dịch vi sinh khử mùi xun  qu nh hầm bio  s  hệ 

thốn  xử  ý nước thải tập trun    ể hạn chế phát sinh mùi hôi   

- Thườn  xu  n du  trì v  vận h nh hệ thốn  thu hồi v   ốt khí bio  s. 

 

 



7 
 

Phụ lục II 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ 

CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND 

 ngày       tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Máy móc, thiết bị b n tron  nh   iều hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

- Nguồn số 02: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi heo số 1. 

- Nguồn số 03: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi heo số 2. 

- Nguồn số 04: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi heo số 3. 

- Nguồn số 05: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi gà số 1. 

- Nguồn số 06: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi gà số 2. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- N uồn số 01: khu vực nh   iều hành hệ thống xử  ý nước thải tập trun   

có t    ộ:  X = 1.529.359, Y = 581.545 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

- N uồn số 02: khu vực cuối dã  chuồn  nuôi heo số    có t    ộ: X =  

1.529.290, Y = 581.560 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

- N uồn số 0 : khu vực cuối dã  chuồn  nuôi heo số 2  có t    ộ: X = 

1.529.316, Y = 581.576 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

- N uồn số 04: khu vực cuối dã  chuồn  nuôi heo số    có t    ộ: X = 

1.529.341, Y = 581.590 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

- N uồn số 05: khu vực cuối dã  chuồn  nuôi    số    có t    ộ: X = 

1.529.432, Y = 581.284 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

- N uồn số 06: khu vực cuối dã  chuồn  nuôi    số 2  có t    ộ: X = 

1.529.455, Y = 581.297 (theo hệ toạ độ VN 2000, m i chiếu 3
0
). 

3. Tiếng ồn độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ 

thể như sau:  

3.1. Tiếng ồn: 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ  ến 21 giờ  Từ 21 giờ  ến 6 giờ  

1 70 55 - 
Khu vực 

thôn  thường 
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  2  Độ rung: 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ  ến 21 giờ Từ 21 giờ  ến 6 giờ   

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ 

RUNG 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiềng ồn, độ rung: 

- Thườn  xu  n bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị c a hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Lắp vật liệu chốn  run   ối với máy thổi khí c a hệ thống xử  ý nước 

thải. 

- Sử dụng các vật liệu cách  m  ối với các nguồn gây tiếng ồn lớn. 

- Thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ  ể hạn chế nguồn gây tiếng ồn 

v   ộ rung. 

- Trồng cây xanh khu vực xun  qu nh nh   iều hành hệ thống xử  ý nước 

thải tập trung, sau các dãy chuồn  nuôi  s u các quạt hút   

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn   ộ rung phải  ược giảm thiểu bảo  ảm 

n m trong giới hạn cho phép qu   ịnh tại Phần A Phụ lục này. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn  ối với các thiết bị  ể hạn chế phát sinh 

tiếng ồn   ộ rung. 
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Phụ lục III 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND  

ngày       tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

     Khối  ượn   ch n   oại chất thải n u  hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
M  Chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I Chất thải nguy hại  10 

1 Pin  ắc qu  chì thải 16 01 12 02 

2 Bón   èn huỳnh qu n  thải 16 01 06 08 

II Chất thải công nghiệp phải kiểm 

soát 
 115 

1 
B o bì c n  thải dính th nh phần 

n u  hại 
18 01 04 80 

2 B o bì mềm thải 18 01 01 30 

3  iẻ   u dính dầu nhớt 18 02 01 05 

1.2. Khối  ượn  chất thải rắn côn  n hiệp thôn  thườn  phát sinh  

-  eo chết  khôn  do dịch bệnh  khoản   00k  năm  

- Khối  ượn  ph n heo  ph n ướt  phát sinh thườn  xu  n khoản  

2 489  00 k  năm  

- Khối  ượn  ph n    phát sinh thườn  xu  n khoản   7 602 k  năm  

- Khối  ượn  bùn bio  s  bùn ướt  phát sinh khoản  1.190.410 k  năm  

- Khối  ượn  bùn thải từ hệ thốn  xử  ý nước thải  bùn ướt  phát sinh 

khoản  321,2 k  năm  

1.3. Khối  ượn  chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoản  1.825 k  năm  

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thốn   côn  trình  ưu  iữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị  ưu ch a: bố trí 05 thùn  ch   có nắp  ậ  với dun  tích  00  ít  

chất  iệu nhự  c n   hình khối chữ nhật   n   có dán nhãn nhận biết   ặt tại khu 

vực  ưu ch   chất thải n u  hại  

- Khu vực  ưu ch a: X   dựn  0  kho ch   có diện tích  5 m
2
 phí  Đôn  

trại  kết cấu x   dựn   ạch  xi măn   mái  ợp tôn  nền b  tôn  chốn  thấm  nền 

kho ch   c o h n nền mặt b n  trại  0cm  có cử  r  v o  có các biển báo  ảm 

bảo theo qu   ịnh  ể  ưu ch   tạm thời chất thải phát sinh tại tr n  trại; ký kết 

hợp  ồng thu gom, vận chuyển, xử lý với   n vị có ch c năn   
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- Đối với heo     chết do dịch bệnh: khi phát hiện trườn  hợp có dấu hiệu 

mắc bệnh phải cách    khôn   ể       n v  báo cho c  qu n ch c năn   nh n 

vi n thú ý cấp xã  UBND cấp xã hoặc c  qu n quản  ý chu  n n  nh thú    kịp 

thời  ể xử  ý theo qu   ịnh  

2.2. Thiết bị, hệ thốn   côn  trình  ưu  iữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị  ưu ch a: Bố trí 0  thùn  ch   có nắp  ậ  với dun  tích 60 lít. 

- Khu vực  ưu ch a: diện tích khoản  6m
2
 bố trí tại khu vực phí  cạnh nh    

c   côn  nh n  kết cấu x   dựn  tườn   ạch c o  m  vữ  xi măn  tô 2 mặt  mái  ợp 

tôn  nền b  tôn  chốn  thấm  nền c o h n nền mặt b n  trại 10cm; ký hợp  ồng với 

  n vị ch c năn  thu gom và xử  ý theo qu   ịnh.  

2.3. Thiết bị, hệ thốn   côn  trình  ưu  iữ chất thải thôn  thường  

- Heo chết không do dịch bệnh  ược tiêu huỷ b ng hố huỷ xác có kích 

thước 4x3x2m, có lót bạt HDPE chống thấm, bố trí tại khu vực phí  Đôn  Bắc 

c a trang trại. 

- Bùn Bio  s  ịnh kỳ sẽ  ược hợp  ồn    n vị ch c năn   ến thu gom và 

 ư   i xử  ý theo  ún  qu   ịnh. 

- Bùn từ hệ thống xử  ý nước thải tập trung sẽ  ược hợp  ồn    n vị ch c 

năn   ến thu  om v   ư   i xử  ý theo  ún  qu   ịnh. 

- Phân gà 

+ Thiết bị  ưu ch a:  ược  ưu ch a trong các b o ch   có tr n   ượn  

khoản  25 kg/bao. 

+ Khu vực  ưu ch a: bên trong khu vực chuồn  trại có diện tích khoản  

50 m
2
; có mái che b n  tôn  nền b n  b  tôn   cos nền c o h n cos mặt b n  

10cm. 

+ Định kỳ thu gom và ký hợp  ồng với   n vị ch c năn  thu gom và xử 

lý theo qu   ịnh. 

- Phân heo: Toàn bộ phân heo phát sinh  ược  ược thu gom dẫn về hầm 

bio  s   ịnh kỳ hợp  ồn  ký hợp  ồng với   n vị ch c năn  thu  om v  xử lý 

theo qu   ịnh. 
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Phụ lục IV 

YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND  

ngày       tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

   Trồn  v  chăm sóc c   x nh tr n mặt b n  dự án  ảm bảo diện tích 

15.582,3 m
2
. 

2  Lập v   ửi báo cáo côn  tác bảo vệ môi trườn   ịnh kỳ h n  năm theo 

qu   ịnh c   pháp  uật  

   Du  trì vận h nh thườn  xu  n  hiệu quả các côn  trình xử  ý  bảo vệ 

môi trườn  phục vụ  i i  oạn vận h nh dự án; thườn  xu  n theo d i   iám sát 

v  cải tạo  n n  cấp  sử  chữ  kịp thời khi bị hư hỏn   xuốn  cấp  

4  Thực hiện côn  tác phòn  n ừ  v   n  phó sự cố tron  trườn  hợp phát 

sinh dịch bệnh theo qu   ịnh  

5  Trườn  hợp các qu  chuẩn  ti u chuẩn v  qu   ịnh  i n qu n có sử   ổi 

bổ sun  hoặc th   thế thì áp dụn  theo qu   ịnh mới. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T10:31:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Khánh<Nguyenvankhanh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T13:40:23+0700
	Tỉnh Bình Định
	Lê Ngọc An<anln@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-04-05T13:49:25+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:53:51+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:53:52+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:53:53+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:54:17+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:54:41+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-05T15:54:59+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




